ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài 90 phút
Đề gồm 6 trang, 50 câu trắc nghiệm

Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài


    Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số báo danh:……………………..
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hoá
     + X          + Y          +dd AgNO3 dư
C2H4O2                   M            N                              Z +   Ag   +   NH4NO3
X, Y, Z lần lượt là?Biết X chỉ chứa một loại nhóm chức
A. NaOH, CuO, (NH4)2 CO3

B. H2, CuO, (NH4)2C2O4

C. H2, NaOH, (NH4)2 CO3

D. Na2CO3, CuO, (NH4)2C2O4
Câu 2: Cho hỗn hợp Na, Al vào nước dư, sau phản ứng thu được 0,2 mol H2, còn lại 2,7 gam chất rắn không tan. Khối lượng của mỗi kim loại lần lượt là: 
A. 9,2g; 2,7g
     B. 4,6g; 5,4g

    C. 2,3g; 5,4g

     D. 2,3g; 2,7g
Câu 3: Cho m gam bột nhôm vào 300ml dung dịch KNO3 0,5M, sau đó cho tiếp vào dung dịch 19,6 gam KOH; sau phản ứng Al tan vừa hết và thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị của m và V lần lượt là: 
A. 5,4g và 1,12 lít
      


B. 4,05g và 3,36 lít
   
C. 13,5 g và 6,72 lít


D.10,8g và 3,36 lít 
Câu 4: Trong tự nhiên nguyên tố Đồng có 2 đồng vị, trong đó 63Cu chiếm 73% số nguyên tử. Trong hợp chất CuCl2 có chứa 47,228% Cu theo khối lượng. Xác định đồng vị thứ hai của đồng? Biết nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5.   
A.64Cu


B.63Cu

C.63,54Cu


D.65Cu

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau?
A. Phân tử chất béo chỉ chứa các nguyên tố C, H, O.
B. Chất A có công thức phân tử C2H4O2 luôn là axit.
C. Etylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin, yếu hơn Ca(OH)2.
D. Phân tử glyxin có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 nên dung dịch gần như trung tính. 
Câu 6: Chọn phát biểu đúng.
A. Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng giặt rửa với mọi nguồn nước và không gây ô nhiễm môi trường. 
B. Khi sử dụng xà phòng trong sinh hoạt như tắm giặt, nó không gây hại cho da tay và cho môi trường.


C. Khi thuỷ phân đường sacarozơ và tinh bột đều cho ta sản phẩm duy nhất.
 
D. Xenlulozơ, tơ nilon, tơ visco, bông, len đều là các polime tự nhiên.
Câu 7: Có 4 bình mất nhãn, đựng các chất lỏng: ancol etylic, đietyl ete, ancol anlylic, etan-1,2-điol. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau đây để phân biệt các chất trong các bình?
A. Nước brom, H2SO4, Na


B. Cu(OH)2, nước brom    
C. Nước brom, Na 




D. Na,Cu(OH)2, nước brom 
Câu 8: Cho V lít ancol N tác dụng với Na dư thì thu được V lít khí H2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn V lít hơi ancol N thì thể tích CO2 thu được nhỏ hơn 3V (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Vậy ancol N là: 
A. HOCH2CH(OH)CH3


B. HOCH2CH2OH

C. HOCH2CH(OH)CH2OH

D. CH3CH(OH)2
Câu 9: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al có tỷ lệ 2:1 về số mol, vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít hỗn hợp khí X (N2O và N2). Tỷ khối hơi của X so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở áp suất thấp thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 98,28 gam      
    B. 107,38 gam    
     C. 111,38 gam    
    D. 98.82 gam      
Câu 10: Đem nhiệt phân các chất sau: KNO3, Fe(NO3)2,  AgNO3, NH4Cl, NH4HCO3, NH4NO3, MgSO3, CaCO3 . Số chất khi nhiệt phân xảy ra phản ứng oxi hoá khử là: 
A. 3



B. 4



C. 5


D. 7
Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: 


+ KOH

+ H3PO4

+ KOH
P2O5                          X        
     Y              Z 
X, Y, Z lần lượt là: 
A. K3PO4  : KH2PO4  : KHPO4 

B. K3PO4 : K2HPO4 : KH2PO4 
C. KH2PO4  : K2HPO4  : K3PO4

D. KH2PO4 : K3PO4 ​: K2HPO4
Câu 12: Cho 7,2 gam hỗn hợp Mg, Ca, Fe với số mol bằng nhau vào 0,5 lít dd H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn, cho tiếp m gam NaNO3 vào bình phản ứng, thấy có khí NO bay ra. Tính m để có thể tích khí NO bay ra là lớn nhất?
A. 4,25 gam


B. 8,5 gam

C. 1,7 gam

D. 5,67 gam
Câu 13: Hỗn hợp X gồm 2 este của cùng một ancol no đơn chức và 2 axit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy 0.1 mol X cần 6.16 lít O2 (ở đktc). Mặt khác, đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dung dịch NaOH 20%, sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là?
A. 13,5 gam


B. 7,5 gam

C. 15,0 gam

D. 37,5 gam
Câu 14: Cho m gam hỗn hợp các muối vào trong nước được dung dịch A chứa các ion: Na+, NH4+, SO4 2-, CO32-. Sau đó thực hiện các thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch A, đun nóng được 3,4 gam khí và 43 gam kết tủa.
- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch A được 2,24 lít khí (đktc). 
Vậy m có giá trị là: 
A. 34,5 gam


B. 23,8 gam

C. 45,2 gam


D. 36,9 gam
Câu 15: Chia 48,2 gam hỗn hợp bột gồm Al và FexOy thành hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: Nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn R. Cho R vào dung dịch NaOH 1M, thấy có khí bay ra. Kết thúc phản ứng thì dùng hết 300 ml dung dịch NaOH. 
- Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 750 ml dung dịch H2SO4 1M.

Xác định công thức của FexOy. 
A. Fe3O4


B. Fe2O3


C. FeO


D. FeO2

Câu 16: Nhóm nào sau đây gồm các chất đều có thể tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thích hợp?
A. Al, Al2O3, NH4Cl, Si
 

B. Si, Cl​2, FeCl3, NO   

C. Si, Cl​2, NO2, Cr



D. Al, Fe, Cu(NO3)2, KHSO4
Câu 17: Dẫn hơi nước dư đi qua m gam cacbon nung nóng được hỗn hợp X gồm CO, CO2, H2, H2O. Cho toàn bộ X phản ứng với hỗn hợp Fe2O3, CuO dư nung nóng được chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với HNO3 đặc nóng ta thấy có 8,96 lít (ở đktc) khí màu nâu bay ra. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tìm m?
A. 3,6 gam
 

B. 2,4 gam  
 

C. 1,2 gam

D. 4,8 gam
Câu 18: Thủy phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu được alanin, glyxin và axit glutamic theo tỷ lệ mol 2:1:1. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X thu được ba đipeptit là: Ala-Glu; Ala-Gly; Gly-Ala. Vậy công thức cấu tạo của X là:

A. Ala-Glu-Ala-Gly



B. Ala-Ala-Glu-Gly

C. Ala-Gly-Ala-Glu



D. Glu-Ala-Gly-Ala   
Câu 19: Ion M3+ có cấu hình 1S2 2S2 2P6 3S2 3P63d10. Cho biết vị trí của M trong bảng tuần hoàn là?
A. Chu kỳ 3, nhóm 2A
 

B. Chu kỳ 3, nhóm 3A


C. Chu kỳ 4, nhóm 3B


D. Chu kỳ 4, nhóm 3A  
Câu 20: Cho sơ đồ sau:   X (mạch hở) +  H2  --(xt Ni, t0)-->  ancol sec-butylic. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn sơ đồ trên?
A. 2



B. 3



C. 4



D.5 
Câu 21: Cho các chất sau trong dung dịch có cùng nồng độ mol/l: CH3NH2 (1), (CH3CH2)2NH (2), C6H5NH2 (3), (C6H5)2NH (4), NH3 (5), CH3CH2NH2 (6) ; NaOH (7). Trật tự tăng dần tính bazơ của các chất từ trái qua phải là: 
A. 4 < 3 < 5 < 1 < 2 < 6 < 7    


B. 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7
  
C. 4 < 3 < 5 < 1 < 6 < 2 < 7      


D. 2 < 1 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7
Câu 22: Cho 3,96 gam hỗn hợp hai anđehit đơn chức X và Y (Mx > My) có tổng số mol là 0,08 mol. Cho toàn bộ hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  dư, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. X và Y lần lượt là: 
A. CH3CHO; HCHO   


B. C2H5CHO; HCHO  
C. C2H3CHO; HCHO
  

D. CH3CHO; HCHO 
Câu 23: Cho các chất và cặp các chất sau:

CH3-CH(NH2)-COOH (1); HO-CH2-COOH (2); HCHO và C6H5OH (3); C2H4(OH)2 và C6H4(COOH)2 (4); NH2-[CH2]6-NH2 và HOOC-[CH2]4-COOH (5); CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2 (6); CH2=CHCl và CH2=CH2 (7).
Dãy các chất và cặp chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là?

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 5, 6

C. 3, 4, 5, 6, 7
   D. 3, 2, 6, 7, 5
Câu 24: Tỉ lệ giữa hóa trị cao nhất của nguyên tố X với oxi và hóa trị của nó trong hợp chất khí với hidro có là 3:1. Trong oxit cao nhất của X có chứa 40% X theo khối lượng, X là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau: 
A. cacbon


B. lưu huỳnh

C. silic 

D. oxi
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X (Al, Cu, Mg) trong O2 dư, được 16,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại. Hoà tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 40,2 gam muối sunfat. Giá trị của m là: 
A. 9,8
 gam
           
B. 13,0 gam

     C.  11,4 gam

D. 10,6 gam
Câu 26: Cho các phản ứng.
FeS + HCl (loãng)                khí X + ……
NH3 + O2            khí  Y + ……




O3 + KI + H2O           Khí  Z  + ………
MnO2 + HCl đặc            Khí  T  + ……

Các khí phản ứng được với  dung dịch KOH ở t0 thường là: 
A. X, T


B. Y, T

C. X, Y, Z, T

D. X, Y, T
Câu 27: Đem hoá hơi 6,7 gam chất X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3, HCOOC2H5 thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy cùng lượng X trên thu được m gam H2O. Tính m?
A. 4,5 gam

B. 3,5 gam


C. 5,0 gam

D. 4,0 gam
Câu 28: Có các phản ứng sinh ra khí SO2.
a) Cu  +  H2SO4 đặc  ( SO2  + …….
b) S + O2  (  SO2 
c) FeS + O2 ( SO2 +…….
d) Na2SO3 + H2SO4  ( SO2 +……..
Trong các phản ứng trên, những phản ứng được dùng để điều chế SO2 trong công nghiệp là: 
A. a và b


B. a và d


C. b và c


D. c và d
Câu 29: X là hợp chất hữu cơ chứa (C, H, O) có khối lượng phân tử là 90 đvC. Cho X tác dụng với Na dư thì số mol H2 sinh ra bằng số mol X phản ứng. Mặt khác X có phản ứng với NaHCO3. Số công thức cấu tạo có thể có của X là: 
A. 4



B. 3



C. 5



D.2
Câu 30:  Cho 17,1 gam saccarozơ vào dung dịch H2SO4 98%, đun nóng, dư, thu được hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2. Dẫn X qua 400 gam dung dịch brom, khí thoát ra có tỷ khối so với hidro là 27. Nồng độ % ban đầu của dung dịch brom là bao nhiêu, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. 18%


B. 36%


C. 12%

D. 24%    
Câu 31: Cho 400 ml dung dịch  Na2CO3 1M vào 100 ml dung dịch Fe2(SO4)3 1M và CuSO4 1M ta thấy có kết tủa, lọc kết tủa rửa nhẹ, làm khô cân được m(g) chất rắn. Giá trị của m là?
A. 33.6


B. 31.2


C. 32.8


D. 33.8
Câu 32: cho cân bằng tổng hợp NH3 như sau:


N2 (khí)   + 
3H2 (khí)  
             
2NH3 (khí)
Nạp vào bình phản ứng hỗn hợp N2, H2 (có tỉ lệ 1: 4 về số mol). Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ của các chất như sau: [H2]  = 2 mol/l. [NH3]  = 2 mol/l. Nồng độ ban đầu của  N2, H2 lần lượt là:
A. 1,25 và 5


B. 2,5 và 10

    C. 1 và 4

      D. 3 và 12
Câu 33: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. X tác dụng với NaOH tạo ra muối Y. Đốt cháy muối Y chỉ thu được CO2 và Na2CO3. Công thức cấu tạo của X là: 
A. HOOC-CH​2-CH​2-COOH


B. CH2=C(COOH)2 

C. CH3OOC-COOCH3 



D. HOOC-CH​2-COOCH3
Câu 34: Thuỷ phân hoàn toàn 45,0 gam hỗn hợp X gồm các đipeptit được 47,7 gam hỗn hợp Y gồm các amino axit (các amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm  -COOH trong  phân tử). Cho 15,9 gam hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thì lượng muối khan thu được là: 
A. 17 gam

B. 17,9 gam

   C. 19,9 gam

     D. 18,1 gam
Câu 35: Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm các kim loại X, Y, Z bằng các dung dịch  HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm NO, NO2 (có tỷ khối hơi so với H2 bằng 18,2) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được m gam muối. Tính m? (Biết rằng phản ứng không sinh ra NH4NO3).
A. 26,82 gam
     B. 21,27 gam
        C. 24,34 gam

   D. 25,58 gam
Câu 36: Trộn 2,7 gam bột nhôm với m gam hỗn hợp bột CuO và Fe2O3 được hỗn hợp A. Nung A ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn B, hoà tan hoàn toàn B trong HNO3 loãng thu được V lít NO (đktc). Giá trị của V là:

 A. 2,24 lít

  
B. 22,4 lít

   C. 4,48 lít


D. 44,8 lít
Câu 37: Cho 5,0 gam kim loại magie vào trong 100 ml dung dịch H2SO4 1M và CuSO4 chưa biết nồng độ.  Kết thúc phản ứng ta thấy khối lượng thanh kim loại là 6,6 gam. Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu?
A. 0,5 M

B. 1,0 M

C. 1,5 M


D. 0,3 M
Câu 38: Một phân tử Saccarozơ có: 
A. 2 gốc (-glucozơ




B. một gốc (-glucozơ và 1 gốc (-glucozơ 
C. một gốc (-glucozơ và một gốc (-fructozơ

D. 1 gốc (-glucozơ và một gốc (-fructozơ 
Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hoá.
                                   
C3H6      (        X     (         Y      (        Z      (       T    (             K(hợp chất đa chức) 
Z là chất nào sau đây?
A. CH3-C-CHO



B. CH3–CH-COOH

             ||




               |

            O




              OH
 C.  CH2-COOH



D.   CH2-CHO
       |





       |


       CH2COOH



       CHO
Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai ankin. Đốt cháy hoàn toàn X, cho toàn bộ sản phẩm vào 4,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được kết tủa và phần dung dịch tăng thêm 3,78 gam. Cho tiếp lượng Ba(OH)2 vừa đủ vào dung dịch trên thì thu thêm kết tủa; tổng khối lượng kết tủa hai lần thu được là 18,85 gam. Xác định công thức của hai ankin, biết ankin có khối lượng phân tử nhỏ hơn chiếm 60% tổng số mol hỗn hợp ban đầu. 
A. C2H2; C3H 4 

  

B. C3H 4; C4H6

   
C. C2H2; C4H6



D. CH4; C3H 4
Câu 41: Chất X có công thức phân tử là C3H9NO​3. X tác dụng được với Na sinh ra H2, X tác dụng với NaOH sinh ra khí Y có tỷ khối so với không khí nằm trong khoảng từ 0,6 đến 1,2. Cho 10,7 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M và làm khô dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam chất rắn. Tính m? Biết khí Y làm xanh giấy quỳ ẩm. 
A. 15,8 gam

  B. 13,8 gam
   C. 11,8 gam

D. 12,0 gam
Câu 42: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit 1M tác dụng vừa đủ 200ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Cho 100 ml dung dịch NaOH 3,5M vào dung dịch X được dung dịch Y, làm khô dung dịch Y được 26,3 gam chất rắn. Xác định công thức của aminoaxit trên?
A.  HOOCCH2CH(NH2)COOH


B. H2NCH2CH(NH2)COOH

C. NH2CH2CH(NH2)CH2COOH

D. NH2CH2CH(COOH)CH2COOH
                                                                                                                                              Câu 43: Cho 8,4 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức tác dụng vừa đủ 700 ml dung dịch AgNO3 1M, ta thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag vào trong dung dịch HNO3 dư thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO và NO2). Tỷ khối hơi của A so với H2 là 21. Xác định công thức của 2 anđehit?
A. CH2O; C3H2O
 


B. CH2O; C3H6O
      
C. C2H4O; C3H2O
     


HHHD. C2H3O; CH2O
Câu 44: Hỗn hợp X gồm một anken, một ankin và một xicloankan. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp trên thu được 44 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Phần trăm theo thể tích của ankan trong hỗn hợp là:

A. 33,33%


B. 66,67%

C. 25%

D. 50% 
Câu 45: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp muối khan AlCl3 và CrCl3 vào nước được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào D, thấy kết tủa tan hết được dung dịch E. Sục khí clo dư vào dung dịch E, sau phản ứng thu được dung dịch F. Cho dung dịch BaCl2 dư  vào F thấy có kết tủa. Kết tủa đó là:
A. Na2CrO4

 
B. BaCrO4

C. Na2Cr2O7

D. BaCr2O7
Câu 46: X là một hidrocacbon mạch hở, tổng số electron tham gia liên kết trong phân tử X bằng 20, X có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức phân tử của X là:  
A. C4H6
B. C3H4


C. C5H6

D. C4H4
Câu 47: Cho 300ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1M và NaOH 1M vào trong 100 ml dung dịch AlCl3 1,5M thu được kết tủa, rửa nhẹ làm khô kết tủa thì thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 7.8g

B. 11.7g

C. 15.6g

D. 3.9g

Câu 48: Cho ba muối X, Y, Z thoả mãn điều kiện sau: Chúng có gốc axit khác nhau. X phản ứng với Y có khí thoát ra. Y phản ứng với Z có kết tủa xuất hiện. X phản ứng với Z có khí thoát ra và có kết tủa tạo thành. Vậy X, Y, Z lần lượt là: 
A. NaHCO3: Na2SO3: Ca(HCO3)2

B. Ba(HCO3)2: NaHSO4: Na2SO4

C. Na2SO3: NaHSO4: Ba(HCO3)2

D. NaHSO4: Na2SO3: Ba(HCO3)2
Câu 49: Cho các chất sau: phenol, phenyl clorua, benzyl clorua, ancol benzylic và phenylamino clorua. Số chất có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, ở áp suất thường là: 
A. 2



B. 3



C. 4


D. 5

Câu 50: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một amino axit (no, mạch hở trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 54,9 gam. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, rồi cho toàn bộ sản phẩm từ từ qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì tạo ra m gam kết tủa. Tính m?

A. 45 gam


B. 120 gam


C. 30 gam

D. 60 gam
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